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	STT
	HẠNG MỤC
	HÃNG SX
	ĐV
	SL
	Đơn  giá
	%
	Gía bán
	Thành tiền

	I. Thiết bị điện
	 
	 
	 

	1
	Ổ cắm đơn, 3 chấu
	Panasonic
	Bộ
	3
	80900
	30
	56630
	169890

	2
	Ổ cắm đơn, 3 chấu
	Panasonic
	cái
	0
	80900
	30
	56630
	0

	3
	Ổ cắm đôi, 3 chấu
	Panasonic
	Bộ
	20
	110600
	30
	77420
	1548400

	4
	Mặt công tắc 1 lỗ
	Panasonic
	cái
	10
	15900
	30
	11130
	111300

	5
	Mặt công tắc 2 lỗ
	Panasonic
	cái
	9
	15900
	30
	11130
	100170

	6
	Mặt công tắc 3 lỗ
	Panasonic
	cái
	10
	15900
	30
	11130
	111300

	7
	Mặt công tắc 4 lỗ
	Panasonic
	cái
	2
	28400
	30
	19880
	39760

	8
	Hạt công tắc 1 chiều
	Panasonic
	cái
	30
	20800
	30
	14560
	436800

	9
	Hạt công tắc 2 chiều
	Panasonic
	cái
	36
	42600
	30
	29820
	1073520

	10
	Đèn led 5W, D90
	RangDong
	cái
	0
	100000
	28
	72000
	0

	11
	Led dây hắt trần LD5050
	Edison-opto VN
	m
	0
	42000
	28
	30240
	0

	12
	Chuông cổng: nút ấn + loa
	Panasonic
	bộ
	1
	230000
	28
	165600
	165600

	13
	Tủ điện Sino, loại 2 aptomat đơn
	Sino
	bộ
	7
	117000
	30
	81900
	573300

	14
	Dây điện 1x1
	Trần phú
	m
	600
	2550
	10
	2295
	1377000

	15
	Tiếp địa vàng xanh 1x2.5
	Trần phú
	m
	255
	6180
	10
	5562
	1418310

	16
	Dây điện 1x2.5
	Trần phú
	m
	900
	6180
	10
	5562
	5005800

	17
	Dây điện mềm 2x4
	Trần phú
	m
	50
	20990
	10
	18891
	944550

	18
	Dây điện đi ngoài trời 2x10
	Korea
	m
	20
	52800
	10
	47520
	950400

	19
	Ống luồn dây điện ø20
	Vanlock
	cây
	25
	29000
	40
	17400
	435000

	20
	Ống luồn dây điện ø16
	Vanlock
	cây
	50
	20500
	40
	12300
	615000

	21
	Cút chữ T ø20
	Vanlock
	cái
	15
	6400
	30
	4480
	67200

	22
	Cút chữ T ø16
	Vanlock
	cái
	25
	6400
	30
	4480
	112000

	23
	Măng xông ø20
	Vanlock
	cái
	30
	1000
	30
	700
	21000

	24
	Măng xông ø16
	Vanlock
	cái
	50
	900
	30
	630
	31500

	25
	Kẹp đỡ ống ø20
	Vanlock
	cái
	50
	1300
	30
	910
	45500

	26
	Kẹp đỡ ống ø16
	Vanlock
	cái
	70
	1200
	30
	840
	58800

	27
	Đế âm đơn
	Vanlock
	cái
	60
	3700
	15
	3145
	188700

	28
	Đế âm đôi
	Panasonic
	cái
	5
	18800
	15
	15980
	79900

	29
	Dây cáp internet
	Vinacap
	cái
	100
	7700
	15
	6545
	654500

	30
	Dây cáp đồng trục Tivi
	Vanlock
	cái
	120
	5800
	15
	4930
	591600

	31
	Hạt mạng Panasonic
	Panasonic
	cái
	5
	177800
	30
	124460
	622300

	32
	Hạt Tivi Panasonic
	Panasonic
	cái
	5
	82300
	30
	57610
	288050

	33
	Dây thép ly
	 
	cuộn
	1
	65000
	10
	58500
	58500

	34
	Băng dính điện 
	Vanlock
	cái
	20
	7500
	10
	6750
	135000

	 
	Vít bắt mặt 
	Vanlock
	cái
	150
	500
	0
	500
	75000

	 
	 
	 
	0

	1
	Ống ø110
	Tiền Phong
	m
	40
	83600
	8
	76912
	3076480

	2
	Ống ø90
	Tiền Phong
	m
	56
	57100
	8
	52532
	2941792

	3
	Ống ø76
	Tiền Phong
	m
	24
	62100
	8
	57132
	1371168

	4
	Ống ø60
	Tiền Phong
	m
	4
	36600
	8
	33672
	134688

	5
	Ống ø48
	Tiền Phong
	m
	20
	25600
	8
	23552
	471040

	6
	Ống ø42
	Tiền Phong
	m
	4
	21200
	8
	19504
	78016

	7
	Cút 110
	Tiền Phong
	cái
	10
	41700
	8
	38364
	383640

	8
	Check 110
	Tiền Phong
	cái
	25
	32800
	8
	30176
	754400

	9
	Y 110
	Tiền Phong
	cái
	6
	65000
	8
	59800
	358800

	10
	Cút 90
	Tiền Phong
	cái
	8
	27500
	8
	25300
	202400

	11
	Check 90
	Tiền Phong
	cái
	10
	22500
	8
	20700
	207000

	12
	Y 90
	Tiền Phong
	cái
	5
	43000
	8
	39560
	197800

	13
	Y thu 90/76
	Tiền Phong
	cái
	0
	35200
	8
	32384
	0

	14
	Côn 90/76
	Tiền Phong
	cái
	2
	16500
	8
	15180
	30360

	15
	Cút 76
	Tiền Phong
	cái
	10
	19800
	8
	18216
	182160

	16
	Check 76
	Tiền Phong
	cái
	12
	16400
	8
	15088
	181056

	17
	Côn 76/60
	Tiền Phong
	cái
	2
	14500
	8
	13340
	26680

	18
	Côn 76/42
	Tiền Phong
	cái
	4
	13500
	8
	12420
	49680

	19
	cút 60
	Tiền Phong
	cái
	2
	11200
	8
	10304
	20608

	20
	cút 48
	Tiền Phong
	cái
	5
	7600
	8
	6992
	34960

	21
	Check 48
	Tiền Phong
	cái
	10
	5800
	8
	5336
	53360

	22
	Cút 42
	Tiền Phong
	cái
	10
	4800
	8
	4416
	44160

	23
	Check 42
	Tiền Phong
	cái
	10
	3600
	8
	3312
	33120

	24
	Keo dán ống
	Tiền Phong
	hộp
	1
	130000
	5
	123500
	123500

	25
	Keo típ 
	Tiền Phong
	Típ
	10
	7500
	5
	7125
	71250

	26
	Bịt nhựa 110
	Tiền Phong
	cái
	5
	12500
	5
	11875
	59375

	27
	Bịt nhựa 90
	Tiền Phong
	cái
	5
	11500
	5
	10925
	54625

	28
	Bịt nhựa 48
	Tiền Phong
	cái
	5
	7500
	5
	7125
	35625

	29
	Băng tan
	Tiền Phong
	cái
	30
	6500
	5
	6175
	185250

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	0

	1
	Ống ø50 Lạnh
	Vesbo
	m
	4
	152000
	45
	83600
	334400

	2
	Ống ø40 lạnh
	Vesbo
	m
	16
	98500
	45
	54175
	866800

	3
	Ống ø25 lạnh
	Vesbo
	m
	52
	46800
	45
	25740
	1338480

	4
	Ống ø20 lạnh
	Vesbo
	m
	28
	29400
	45
	16170
	452760

	5
	Ống ø20 nóng
	Vesbo
	m
	28
	40800
	45
	22440
	628320

	6
	Mang sông ren ngoài 50
	Vesbo
	cái
	1
	456000
	45
	250800
	250800

	7
	Van khóa 50 mở hết
	Vesbo
	cái
	1
	1646000
	45
	905300
	905300

	8
	dắc co 50
	Vesbo
	cái
	1
	345000
	45
	189750
	189750

	9
	cút 50
	Vesbo
	cái
	4
	52800
	45
	29040
	116160

	10
	Check 50
	Vesbo
	cái
	2
	58800
	45
	32340
	64680

	11
	côn 50/40
	Vesbo
	cái
	1
	23400
	40
	14040
	14040

	12
	Mang sông 40
	Vesbo
	cái
	3
	18500
	40
	11100
	33300

	13
	T40/25
	Vesbo
	cái
	3
	54000
	40
	32400
	97200

	14
	Côn 40/25
	Vesbo
	cái
	6
	15000
	40
	9000
	54000

	15
	Cút 25
	Vesbo
	cái
	50
	11200
	40
	6720
	336000

	16
	Côn 25/20
	Vesbo
	cái
	8
	6500
	40
	3900
	31200

	17
	T 25/20
	Vesbo
	cái
	5
	14800
	40
	8880
	44400

	18
	T25
	Vesbo
	cái
	5
	14800
	40
	8880
	44400

	19
	Cút 20
	Vesbo
	cái
	60
	7200
	40
	4320
	259200

	20
	T20
	Vesbo
	cái
	15
	8800
	40
	5280
	79200

	21
	T ren trong 20
	Vesbo
	cái
	6
	52000
	45
	28600
	171600

	22
	Cút ren trong 20
	Vesbo
	cái
	35
	47800
	45
	26290
	920150

	23
	Van khóa 25
	Vesbo
	cái
	7
	348000
	45
	191400
	1339800

	24
	T50/25
	Vesbo
	cái
	1
	68000
	45
	37400
	37400

	25
	Bịt đầu ren ngoài 15
	Vesbo
	cái
	45
	4400
	15
	3740
	168300

	26
	Chếch 25
	Vesbo
	cái
	10
	9400
	40
	5640
	56400

	27
	Chếch 20
	Vesbo
	cái
	10
	6400
	40
	3840
	38400

	28
	Chếch 40
	Vesbo
	cái
	4
	29400
	40
	17640
	70560

	29
	Măng sông 50
	Vesbo
	cái
	2
	31800
	40
	19080
	38160

	30
	Măng sông 25
	Vesbo
	cái
	15
	7800
	40
	4680
	70200

	31
	Măng sông 20
	Vesbo
	cái
	20
	5400
	40
	3240
	64800

	32
	Tổng tiền thanh toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38302683


        Bằng chữ:Ba mươi tám triệu,ba trăm,hai nghìn,sáu trăm,tám mươi ba đồng .
                   Kh¸ch hµng                        Ng­êi giao hµng                          Thñ tr­ëng §vÞ 
